
STT Mã SV Ngày sinh BP.1 BP.2 BP.3 Đ.QT Đ.THI Đ.HP
Ghi chú 

(Nhóm)

1 2121140019 03/04/2003 10 8 7 8 6 6.8 2

2 2121140006 18/03/2003 6 7 7.5 7 7 7 1

3 2121140029 29/08/2003 8 6 7 6.8 7.5 7.2 3

4 2121140023 27/12/2003 8 5 7 6.4 6 6.2 6

5 2121140030 01/08/2003 8 7 7 7.2 6 6.5 5

6 2121140014 02/09/2003 6 8 7.5 7.4 7 7.2 1

7 2121140015 05/11/2003 6 7.5 7 7 6 6.4 5

8 2121140020 04/08/2003 7 7 7 7 6 6.4 2

9 2121140003 20/10/2003 8 8 7 7.6 6 6.6 2

10 2121140028 25/06/2003 10 7.5 7.5 8 7.5 7.7 3

11 2121140009 24/07/2003

12 2121140005 12/01/1965

13 2121140001 10/06/2003 8 8 8 8 7 7.4 1

14 2121140024 28/05/2003 8 6 7.5 7 7 7 1

15 2121140027 26/08/2003 7 7 7 7 6.5 6.7 6

16 2121140002 26/02/2003 8 7 6.5 7 6.5 6.7 4

17 2121140031 25/06/2003 10 6.5 7 7.4 7.5 7.5 3

18 2121140004 14/08/1999 5 6.5 7 6.4 5.5 5.9 2

19 2121140025 08/02/2003 8 6.5 7 7 6 6.4 5

20 2121140011 08/01/2003 6 7.5 7.5 7.2 6 6.5 6

21 2121140022 11/06/2003 7 7 7 7 6 6.4 2

22 2121140026 03/12/2003 7 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 4

23 2121140032 18/09/2003

24 2121140017 08/08/2002 8 7 6.5 7 6.5 6.7 4

25 2121140008 19/02/2003 5 7.5 7.5 7 7 7 1

26 2121140016 06/05/2003 8 7 6.5 7 6.5 6.7 4

27 2121140033 20/05/2003 8 7 7 7.2 7.5 7.4 3

28 2121140034 03/09/2003

29 2121140007 03/06/2003 6 7.5 7 7 6.5 6.7 4

30 2121140021 02/08/2003 10 7.5 7 7.8 7.5 7.6 3

31 2121140010 08/01/2003
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Nguyễn Ngọc Hiên CCQ2114A

Nguyễn Thanh Hổ CCQ2114A

Nguyễn Quốc Huy CCQ2114A

Bùi Lê Tuấn Hưng CCQ2114A

Trần Quốc Khánh CCQ2114A

Phạm Minh Khôi CCQ2114A

Nguyễn Duy Kiểu CCQ2114A

Nguyễn Ngọc Lâm CCQ2114A

Nguyễn Phi Long CCQ2114A

Tô Minh Nghĩa CCQ2114A

Nguyễn Thành Nguyên CCQ2114A

Nguyễn Hồng Nguyện CCQ2114A

Nguyễn Thanh Nhàn CCQ2114A

Nguyễn Công Nhẹ CCQ2114A

Bùi Minh Nhựt CCQ2114A

Lê Tấn Phát CCQ2114A

Nguyễn Thanh Phong CCQ2114A

Nguyễn Hồng Quân CCQ2114A

Nguyễn Thanh Sơn CCQ2114A

Nguyễn Đức Thắng CCQ2114A

Trần Thế Thuận CCQ2114A

Đỗ Minh Trí CCQ2114A

Lê Hoàng Triều CCQ2114A

Nguyễn Đức Trung CCQ2114A

Đỗ Minh Trường CCQ2114A

Vũ Nhật Trường CCQ2114A

Đào Mạnh Tường CCQ2114A

Đỗ Tiến Vĩ CCQ2114A

Ngày 10 tháng 02 năm 2022

Hoàng Công Vinh CCQ2114A

Nguyễn Khắc Khôi Vũ CCQ2114A


